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TECWAT
Arbre sec | Dry shaft

EN 1074
DN<1000

VP4208-08EP | 

PN10 PN16

mm inch

EN 1074
DN<1000

VP4208-051EP | VP4248-51EP     

PN10 PN16

mm inch

80 3" 180

voir / see PN16

VAN BƯỚM - BUTTERFLY VALVE

VAN BƯỚM ĐĨA LỆCH TÂM KÉP - TRỤC KHÔ               
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE - DRY SHAFT

VP4248-08EP     
Van bướm đĩa lệch tâm kép TECWAT - trục khô - hộp số IP67

xem / see PN16

          Trục khô
          Dry shaft

Find the conical square on page 75. 

Tìm khớp nối vuông dạng nón ở trang 75. 

Double eccentric butterfy valve TECWAT - dry shaft - IP67 gearbox

 
Thân van : Gang dẻo EN-GJS-500-7

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 
(GGG50)
Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 
(GGG50)
Seat: EPDM 
Connection: Flanged
Maximum Working temperature: +80°C
Operation: IP67 manual gearbox with 
handwheel 
ISO top fange for electric actuator 
connection

 
Thân van : Gang dẻo EN-GJS-500-7 
(GGG50)
Đĩa van : Gang dẻo EN-GJS-500-7 
(GGG50)
Đệm : EPDM
Kết nối : Mặt bích
Nhiệt độ làm việc max : +80°C
Vận hành : qua nắp chụp

Van bướm đĩa lệch tâm kép TECWAT - trục khô - nắp chụp 
Double eccentric butterfy valve TECWAT - dry shaft - with square

          Trục khô
          Dry shaft

Nắp chụp dạng nón cho thân p.75
Conical square coupling for stem p.75

TÙY CHỌN  I OPTION

TÙY CHỌN  I OPTION

Hộp số có động cơ đóng ngược chiều kim đồng hồ  p.75
Motorized gearbox counterclockwise closing p.75

 (GGG50)
Đĩa van : Gang dẻo EN-GJS-500-7 
(GGG50)
Đệm : EPDM
Kết nối : Mặt bích
Nhiệt độ làm việc lớn nhất : +80°C
Vận hành : Hộp số cơ với tay 
quay(IP67)
Mặt bích trên cùng ISO động cơ 
điện

DN
Ref. Kg Ref. Kg

80 3" 180 VP4248-08EP0080 17   

100 4" 190 VP4248-08EP0100 23  

125 5" 200 VP4248-08EP0125 28

150 6" 210 VP4248-08EP0150 31   

200 8" 230 VP4208-08EP0200 50  VP4248-08EP0200 52   

250 10" 250 VP4208-08EP0250 62   VP4248-08EP0250 90  

300 12" 270 VP4208-08EP0300 94   VP4248-08EP0300 103

350 14" 290 VP4208-08EP0350 114   VP4248-08EP0350 153   

400 16" 310 VP4208-08EP0400 162   VP4248-08EP0400 178   

450 18" 330 VP4208-08EP0450 189   VP4248-08EP0450 245   

500 20" 350 VP4208-08EP0500 238   VP4248-08EP0500 316   

600 24" 390 VP4208-08EP0600 344   VP4248-08EP0600 442

700 28" 430 VP4208-08EP0700 470   VP4248-08EP0700 613  

800 32" 470 VP4208-08EP0800 662   VP4248-08EP0800 808   

900 36" 510 VP4208-08EP0900 835  VP4248-08EP0900 1130  

1000 40" 550 VP4208-08EP1000 1172   VP4248-08EP1000 1404   

1100 44" 590 VP4208-08EP1100 1852  VP4248-08EP1100 2229  

1200 48" 630 VP4208-08EP1200 1714   VP4248-08EP1200 2308  

1400 56" 710 VP4208-08EP1400 2570  VP4248-08EP1400 3735   

1500 60" 750 VP4208-08EP1500 3140   VP4248-08EP1500 3389

1600 64" 790 VP4208-08EP1600 3441  VP4248-08EP1600 4459

DN
Ref. Kg Ref. Kg

  V

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 
(GGG50)
Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 
(GGG50)
Seat: EPDM 
Connection: Flanged
Maximum Working temperature:  80°C
Operation: With square 

VP4248-051EP0080 17   

100 4" 190 VP4248-051EP0100 23   

125 5" 200 VP4248-051EP0125 28   

150 6" 210 VP4248-051EP0150 31   

200 8" 230 VP4208-051EP0200 50   VP4248-051EP0200 52  

250 10" 250 VP4208-051EP0250 62   VP4248-051EP0250 90  

300 12" 270 VP4208-051EP0300 94   VP4248-051EP0300 103   

350 14" 290 VP4208-051EP0350 114 P4248-051EP0350 153   

400 16" 310 VP4208-051EP0400 162   VP4248-051EP0400 178   

450 18" 330 VP4208-051EP0450 189  VP4248-051EP0450 245   

500 20" 350 VP4208-051EP0500 238  VP4248-051EP0500 316   

600 24" 390 VP4208-051EP0600 344   VP4248-051EP0600 442   

700 28" 430 VP4208-051EP0700 470  VP4248-051EP0700 613   

800 32" 470 VP4208-051EP0800 662   VP4248-051EP0800 808   

900 36" 510 VP4208-051EP0900 835   VP4248-051EP0900 1130   

1000 40" 550 VP4208-051EP1000 1172   VP4248-051EP1000 1404   

1100 44" 590 VP4208-051EP1100 1852   VP4248-051EP1100 2229   

1200 48" 630 VP4208-051EP1200 1714  VP4248-051EP1200 2308   

1400 56" 710 VP4208-051EP1400 2570   VP4248-051EP1400 3735   

1500 60" 750 VP4208-051EP1500 3140   VP4248-051EP1500 3389   

1600 64" 790 VP4208-051EP1600 3441  VP4248-051EP1600 4459   

7


	VPI4449-02 Van bướm tay kẹp đĩa van inox kiểu wafer EN-VN.pdf (p.7)

